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1 Xác nhận giá trị sử dụng của một số chỉ số xét nghiệm trên hệ thống phân tích khí 

máu RAPIDPOINT 500E 
1

 Method verification of blood gas tests on the RAPIDPOINT 500E blood gas analyzer 

 Lê Hoàng Bích Nga, Kiều Phương Trang, Vũ Xuân Huynh                                                              
Nguyễn Văn Tuyên và Nguyễn Thị Ngọc Lan

2 Đánh giá độ tương đồng, độ đồng thuận của xét nghiệm Troponin T-POCT và 
Troponin T-Hs trong chẩn đoán nhồi máu cơ tim

10

 Comparison of the result and agreement of Troponin T-POCT and Troponin T-Hs 
tests on myocardial infarction diagnosis

 Vũ Xuân Huynh, Tạ Thành Văn, Lê Hoàng Bích Nga                                                                 
Nguyễn Văn Tuyên, Nguyễn Đức Tuấn, Nguyễn Quốc Cường                                                                                                                                       

Trần Thị Quỳnh Trang và Nguyễn Thị Ngọc Lan

3 Nghiên cứu một số dạng bất thường nhiễm sắc thể ở bệnh nhân vô tinh, thiểu tinh 
nặng tại Bệnh viện Bưu Điện

19

 The spectrum of chromosomal abnormalities in patients with azoospermia and 
severe oligozoospermia at Buu Dien Hospiatal

 Nguyễn Mạnh Kiên, Bùi Thị Lành                                                                                                        
Vũ Thị Hà và Nguyễn Văn Long

4 Tỷ lệ và một số yếu tố tiên lượng tử vong ở bệnh nhân tăng áp lực động mạch phổi 
nhóm I

29

 Mortality rate and prognostic factors in group I pulmonary arterial hypertension 
patients

 Nguyễn Lân Hiếu, Nguyễn Thị Lệ Thanh, Nguyễn Lân Việt                                                            
Nguyễn Trà My và Nguyễn Thị Minh Lý

5 Nhân ba trường hợp ứng dụng hệ thống cảnh báo thần kinh trong phẫu thuật sọ não-
cột sống tại Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

39

 Initial application of intraoperative neurophysiological monitoring in neurosurgery at 
Hanoi Medical University Hospital

 Lê Đức Tâm, Dương Đại Hà, Trần Trung Kiên                                                                                                                                             
               Hồ Thanh Sơn, Nguyễn Thành Tam                                                                                                  

Kiều Đình Hùng, Nguyễn Vũ

6 Kết quả điều trị tăng cholesterol máu gia đình tại Bệnh viện Nhi Trung ương 50

Outcome of familial hypercholesterolemia at Vietnam National Children’s Hospital

Đỗ Thị Thanh Mai, Trần Thị Chi Mai, Nguyễn Ngọc Khánh
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7 Khẩu phần thực tế của người bệnh tăng huyết áp nội trú tại Bệnh viện Trung ương 
Thái Nguyên

59

Dietary intake in hypertensive inpatients at Thai Nguyen National Hospital

Phạm Diệu Quỳnh, Trương Thị Thuỳ Dương, Lê Thị Hương

8 Viêm nha chu và mối liên quan với vệ sinh răng miệng ở người bệnh đái tháo đường 
típ 2 tại Bệnh viện huyện Bình Chánh

68

 Periodontitis and its relationship with oral hygiene among patients with type 2 
diabetes at Binh Chanh District Hospital

 Võ Ngọc Cường, Trương Nhựt Khuê

9 Kích thước răng trước hàm trên của một nhóm sinh viên Trường Đại học Y Dược, 
Đại học Quốc gia Hà Nội

77

 Maxillary anterior teeth dimensions in a student population

 Phạm Như Hải, Phan Thị Bích Hạnh, Trương Thị Mai Anh                                                                   
Võ Thị Minh Hảo, Nguyễn Anh Chi, Nguyễn Thị Như Trang                                                                                                                                          

Nguyễn Vũ Mai Khanh, Lê Văn Hoàng Hải                                                                                                              
Lê Thị Kim Tuyền và Phạm Như Châu Phương

10 Áp dụng kỹ thuật PCR đa mồi xác định kiểu gen mã hóa carbapenemase trên các 
chủng Klebsiella pneumoniae sinh carbapenemase

86

 Application of multiplex PCR for genotypic identification of carbapenemase encoding 
genes in carbapenemase producing Klebsiella pneumoniae strains

 Ngô Văn Quỳnh, Vũ Thị Hà, Vũ Thị Diệp                                                                                                   
Hà Thị Thu Trang, Nguyễn Thị Thu

11 Đánh giá kết quả soi buồng tử cung cắt polyp ở bệnh nhân vô sinh tại Bệnh viện Phụ 
sản Trung ương

95

 Evaluation of hysteroscopic polypectomy in infertile patients at the National Hospital 
of Obstetrics and Gynecology

 Vũ Văn Du, Hoàng Nghĩa Tuấn, Lê Thị Ngọc Hương                                                                                                                                            
         Đặng Văn Tốt và Nguyễn Thị Hằng

12 Mức độ nhạy cảm với kháng sinh và một số kiểu gen đề kháng betalactam của K. 
aerogenes phân lập tại Bệnh viện Bạch Mai 

103

 Antibiotic sensitivity and some betalactam resistance genotypes of K. aerogenes 
isolated at Bach Mai Hospital

 Nguyễn Thị Việt Hà, Nguyễn Thị Vân Anh                                                                                        
Nguyễn Văn Tấn và Phạm Hồng Nhung
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13 Vai trò của PET-CT trong chẩn đoán giai đoạn bệnh ung thư vòm mũi họng tại Bệnh 
viện K

114

 The role of PET-CT in diagnosing stages of nasopharyngeal carcinoma at Vietnam 
National Cancer Hospital

 Nguyễn Văn Đăng, Phạm Văn Thắng

14 MicroRNA-21 và sẹo teo sau mụn trứng cá: Nghiên cứu cắt ngang trên 70 bệnh nhân 123

MicroRNA-21 in atrophic scars from acne: A cross-sectional study on 70 patients

Nguyễn Trần Thảo Nguyên, Nguyễn Ngọc Trai                                                                                
Vũ Diễm My, Huỳnh Anh Phương, Châu Văn Trở

15 Tác dụng của viên hoàn cứng Độc hoạt tang ký sinh kết hợp siêu âm trị liệu và điện 
châm trên bệnh nhân thoái hoá khớp gối

132

Effectiveness of “Duhuo jisheng wan” combined with therapeutic ultrasound and 
electro acupuncture in patients with knee osteoarthritis

Nguyễn Thu Hương, Đỗ Thị Nhung                                                                                              
Nguyễn Thị Thu Hà và Dương Trọng Nghĩa

16 Kết quả của “Cốm tan Trị gút” trong điều trị bệnh gút mạn tính theo thể bệnh y học 
cổ truyền

142

Results of “Com tan Tri gut” in treating chronic gout according to the classification of 
traditional medicine disease

Phan Thị Thu Thảo, Vũ Nam
17 Đánh giá hiệu quả chẩn đoán bộ sinh phẩm xét nghiệm nhanh virus cúm STANDARDTM 

F Influenza A/B FIA
151

Evaluating the diagnostic performance of the STANDARDTM F Influenza A/B FIA

Đỗ Thị Thanh Mai, Vũ Ngọc Hiếu                                                                                                
Phạm Thị Hồng Thủy và Vũ Thị Thu Hường

18 Tác dụng phục hồi vận động của cấy chỉ kết hợp Bổ dương hoàn ngũ thang, điện 
châm, xoa bóp bấm huyệt trên bệnh nhân sau nhồi máu não thể khí suy huyết ứ

158

The effect of acupoint catgut-embedding therapy combined with Bo duong hoan ngu 
thang, electroacupuncture, and acupressure massage on motor function recovery in 
patients with qi deficiency and blood stasis syndrome after cerebral infarction

Lê Minh Hoàng, Vũ Đình Quỳnh, Huỳnh Thanh Vũ                                                                                                                              
Lâm Quang Vinh, Đào Minh Phúc và Nguyễn Thị Minh Châu
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19 Sự hài lòng của phụ huynh có con từ 4 - 8 tuổi được điều trị phục hồi thân răng cối 
sữa bằng chụp Bioflx tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt Thành phố Hồ Chí Minh

169

Parental satisfaction with Bioflx crowns restoration for primary molars in children 
aged 4 to 8 years at Ho Chi Minh City Odonto-Maxillo-Facial Hospital

Bùi Trung Tín, Trần Duy Quân                                                                                                      
Nguyễn Thị Mai Phương và Võ Trương Như Ngọc

20 So sánh đặc điểm và kết cục thai kỳ tiền sản giật giữa thai tự nhiên và thai thụ tinh 
trong ống nghiệm

177

Comparison of characteristics and outcomes of pre-eclampsia between spontaneous 
pregnancy and in vitro fertilization pregnancy

Mai Hồng Chuyên, Trịnh Thế Sơn và Hồ Sỹ Hùng

21 Kết quả phẫu thuật xoắn tinh hoàn ở trẻ em tại Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên 184

Surgical outcomes of testicular torsion in children at Thai Nguyen Central Hospital

Trần Quốc Đạt, Châu Văn Việt, Nguyễn Huy Hoàng

22 Ghép tế bào gốc tạo máu điều trị thành công bệnh nhi mắc u hạt mạn tính tại Bệnh 
viện Nhi Trung ương

191

Hematopoietic stem cell transplantation in treating patients with chronic granulomatous 
disease at the National Children’s Hospital

Nguyễn Ngọc Quỳnh Lê, Hà Phương Anh, Trần Thị Thúy Hạnh                                                                                                                                 
Đặng Thị Hà, Nguyễn Cơ Thạch, Nguyễn Thanh Bình

23 Thực trạng lo âu và một số yếu tố liên quan của người bệnh trước phẫu thuật u não 
tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức

200

Preoperative anxiety and related factors in patients before brain tumor surgery at 
Viet Duc University Hospital

Nguyễn Thị Phương, Đồng Văn Hệ, Nguyễn Thị Sơn

24 Sốc nhiễm khuẩn tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Cửu Long: Kết quả điều trị và một số yếu 
tố tiên lượng

208

Septic shock at Hoan My Cuu Long Hospital: Outcomes and prognosis factors

Nguyễn Thành Luân và Nguyễn Việt Thu Trang

25 Tác dụng của siêu âm điều trị kết hợp kinh cân liệu pháp trên bệnh nhân hội chứng 
cổ vai cánh tay

216

Effectiveness of therapeutic ultrasound combined with Jingjin therapy in patients with 
cervicobrachial syndrome

Phan Thanh Hải, Nguyễn Kim Ngọc                                                                                           
Nguyễn Thị Thu Hà và Dương Trọng Nghĩa
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26 Kết quả xạ trị sau phẫu thuật bệnh nhân ung thư tuyến giáp thể kém biệt hóa và 
không biệt hóa tại Bệnh viện K

225

Treatment outcomes of post-operative radiotherapy in poorly differentiated and 
anaplastic thyroid cancer patients at the National Cancer Hospital

Nguyễn Văn Đăng, Tiêu Văn Lực

27 Kết quả bước đầu liệu pháp tân bổ trợ toàn phần trên bệnh nhân ung thư trực tràng 
giai đoạn II, III tại Bệnh viện K

234

Initial results of total neoadjunctive therapy on patients with stages II - III rectal cancer

Nguyễn Văn Đăng, Trần Thị Phương Nhung

28 Một số yếu tố liên quan đến sự kỳ thị cha mẹ có con mắc rối loạn phổ tự kỷ 243

Factors associated with stigma among parents of children with autism spectrum 
disorder

Khánh Thị Loan, Nguyễn Lan Anh và Mai Thị Lan Anh

29 Tác dụng chống viêm loét dạ dày tá tràng của viên nang cứng Dạ dày Phương Đông 
trên thực nghiệm

254

Anti-peptic ulcer effect of Da day Phuong Dong hard capsules in experiments

Nguyễn Thị Bích Ngọc, Phạm Thủy Phương                                                                                         
Vũ Phương Ngọc, Trịnh Vũ Lâm, Phạm Thị Vân Anh                                                                                                                                

Hoàng Mỹ Hạnh, Lê Hải Trung và Đậu Thùy Dương
30 Thực trạng căng thẳng thần kinh tâm lý của nhân viên y tế tại hai bệnh viện thuộc 

thành phố Hà Nội năm 2023
263

Level of psychological stress of medical staff at two hospitals in Hanoi city in 2023

Lê Thị Thanh Xuân, Phạm Thị Quân, Vũ Thế Mạnh

31 Thực trạng sử dụng dịch vụ khám chữa bệnh của người cao tuổi trong 4 tuần qua tại 
2 xã của huyện Bình Lục, Hà Nam năm 2023

272

Current status of use of medical examination and treatment services of the elderly in 
the past 4 weeks in 2 communities of Binh Luc district, Ha Nam in 2023

Nguyễn Thị Thu Hà, Lê Vũ Hương Giang, Vũ Thị Phương Anh                                                      
Nguyễn Văn Hiếu, Hoàng Thị Huyền và Trần Thị Thuý Thanh

32 Kết quả áp dụng chiến lược 2X trong hoạt động phát hiện chủ động bệnh lao tại cộng 
đồng tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2020 - 2023

281

Results of applying the 2X strategy in proactive detection of tuberculosis in the 
community of Thai Nguyen province during 2020 - 2023

Dương Thị Kim Ngân, Lê Thị Thanh Xuân và Phạm Thị Quân
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33 Thực trạng mắc bệnh bụi phổi than của người lao động tại một công ty than tỉnh 
Quảng Ninh năm 2023

288

Prevalence of anthracosis at a coal company in Quang Ninh 2023

Đoàn Diệu Hương, Lê Thị Thanh Xuân và Phạm Thị Quân

34 Kiến thức, thái độ, thực hành về dự phòng lây nhiễm Helicobacter pylori và một số 
yếu tố liên quan

296

Knowledge, attitudes, and practices on prevention of Helicobacter pylori infection 
among successfully treated patients and related factors

Đinh Linh Trang, Hoàng Thị Hải Vân, Nguyễn Thu Thương                                                                                                                  
Vũ Thị Thu Uyên, Trần Thị Thu Trang và Đào Việt Hằng

35 Đánh giá của cán bộ y tế về hệ thống báo cáo bệnh tăng huyết áp, đái tháo đường 
từ tuyến y tế cơ sở ở Việt Nam

309

Assessment of health staff about online reporting system for management of 
hypertension and diabetes at grassroots level of health care in Vietnam

Kim Bảo Giang, Lại Minh Hằng, Lại Đức Trường

36 Chi phí trực tiếp cho y tế của người bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính mức độ trung bình 
đến rất nặng: Phân tích dữ liệu lớn từ Bảo hiểm Y tế Việt Nam năm 2020

317

Direct medical cost for patients with moderate to very severe chronic obstructive 
pulmonary disease: A big data analysis from Vietnam‘S Health Insurance in 2020

Phạm Huy Tuấn Kiệt, Nguyễn Phan Thùy Nhiên

37 Bệnh phổi mô bào X hiếm gặp (Pulmonary Langerhans’ Cell Histiocytosis): Nhân 3 
trường hợp khám và điều trị tại Bệnh viện Phổi Trung ương

324

Pulmonary langerhans’ cell histiocytosis: 3 cases of examination and treatment at 
National Lung Hospital

Hoàng Văn Lương, Nguyễn Ngọc Trung

38 Báo cáo hàng loạt ca: Đặc điểm những trường hợp thai ngoài tử cung vỡ mất máu 
≥ 300ml

333

A case series report: Characteristics of ruptured ectopic pregnancy with blood loss 
≥ 300ml

Nguyễn Quốc Tuấn, Lê Hồng Thịnh, Nguyễn Thái Hoàng                                                                  
Lê Trần Thanh Thảo và Nguyễn Xuân Mỹ


